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[bookmark: _Toc178606882][bookmark: _Toc178607496][bookmark: _Toc178843481]Nghiên cứu này xem xét các nghiên cứu trong nước và quốc tế về tái chế chất dinh dưỡng trong ao nuôi tôm và tìm hiểu các phương pháp xử lý chất thải ao nuôi tôm trong hệ thống khép kín phù hợp với cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn. Nhiều công cụ khác nhau được sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh tế và môi trường của các giải pháp này. Việc triển khai mô hình nuôi siêu thâm canh khép kín với tái chế vật chất và năng lượng, cùng với mật độ thả nuôi cao hơn, đã làm tăng Tổng sản lượng (GO) lên 24.363.031.259 VND - gấp hơn 11 lần so với mô hình truyền thống. Chi phí trung gian (IC) tăng 19.030.910.000 VND, trong đó thức ăn chiếm 69,36%, giống chiếm 12,11%, thuốc và hóa chất chiếm 10,35%, năng lượng chiếm 1,87%, cải tạo ao chiếm 2,75% và nhân công chiếm 1,29%. Để giảm chi phí hiệu quả, cần tăng cường tuần hoàn và lọc nước để giảm thiểu chi phí hóa chất, vi sinh, khoáng chất và năng lượng liên quan đến mật độ thả nuôi cao hơn. Hiệu suất năng lượng sinh thái của mô hình nuôi tôm khép kín này là 26,54%, cho thấy năng lượng sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm gấp 26,54 lần năng lượng tiêu thụ. Các chỉ số năng lượng chính cho phương pháp nuôi siêu thâm canh bao gồm năng suất đạt 26,45 kg/MJ, năng lượng riêng đạt 0,04 MJ/kg và năng lượng ròng đạt 11.294.813 MJ/ha. Điều này làm cho hiệu quả năng lượng cao hơn 2-3 lần so với các phương pháp truyền thống. Xét đến tác động môi trường và hệ sinh thái, hệ thống thâm canh (15%) và bán thâm canh (85%) tiêu thụ trung bình 61,5 ± 6,1 GJ năng lượng trên mỗi tấn tôm sống, với năng suất sơ cấp ròng là 60.700 ± 390 tấn và lượng khí thải tương đương là 43,9 ± 4,42 kg SO₂ tương đương, 63 ± 11 kg PO₄ tương đương và 5.280 ± 510 tấn CO₂ tương đương. 


ABSTRACT
[bookmark: _GoBack]This study reviews domestic and international research on nutrient recycling in shrimp ponds and explores treatments for shrimp pond waste within a closed- loop system aligned with a circular economy approach. The various tools are used to evaluate the economic and environmental effectiveness of these solutions. Implementing a closed- loop super- intensive farming model with material and energy recycling, along with higher stocking densities, increased Gross Output (GO) by 24,363,031,259 VND- over 11 times the conventional system. Intermediate costs (IC) rose by 19,030,910,000VND, with feed accounting for 69. 69.36%, seed costs for 12.11%, medicines and chemicals for 10.35%, energy for 1.87%, pond renovation for 2.75%, and labor for 1.29%. To reduce costs effectively, enhancing water recirculation and filtration is necessary to minimize chemical, microbial, mineral, and energy expenses associated with higher stocking densities. The ecological energy efficiency of the closed ecology shrimp farming system is 26.54%, indicating the energy produced per unit of product is 26. 54 times the energy consumed. Key energy metrics for super- intensive farming include productivity at 26.45 kg/MJ, specific energy at 0.04 MJ/kg, and net energy at 11,294,813 MJ/ha. Thus, the energy efficiency 2-3 times higher than traditional methods. Considering environmental and ecosystem impacts, intensive (15%) and semi- intensive (85%) systems consume an average of 61.5±6.1 GJ of energy per ton of live shrimp, with a net primary productivity of 60, 700±390 tons, and produce emissions of 43.9±4.2 kg SO2eq, 63±11 kg PO4eq, and 5,280±510 tons CO2eq.
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1   Tên đ ?   tài :  Áp d ? ng đánh giá v òng  đ ? i (LCA) trong kinh t ?   tu ? n hoàn đ ?   l ? a  ch ? n các gi ? i pháp hư ? ng đ ? n tu ? n hoàn dinh dư ? ng cho ao nuôi tôm siêu thâm canh   Ch ?   nhi ? m : T h S.  Tr ? n Trung Kiên   TÓM T ? T   Nghiên c ? u này xem xét các nghiên c ? u trong nư ? c và qu ? c t ?   v ?   tái ch ?   ch ? t  dinh dư ? ng trong ao nuôi tôm và tìm hi ? u các phương pháp x ?   lý ch ? t th ? i ao nuôi tôm  trong h ?   th ? ng khép kín phù h ? p v ? i cách ti ? p c ? n kinh t ?   tu ? n hoàn. Nhi ? u công c ?   khác nhau đư ? c s ?   d ? ng đ ?   đánh giá hi ? u qu ?   kinh t ?   và môi trư ? ng c ? a các gi ? i pháp  này. Vi ? c tri ? n khai mô hình nuôi siêu thâm canh khép kín v ? i tái ch ?   v ? t ch ? t và năng  lư ? ng, cùng v ? i m ? t đ ?   th ?   nuôi cao hơn, đ ã làm t ăng T ? ng s ? n lư ? ng (GO) lên  24.363.031.259 VND  -   g ? p hơn 11 l ? n so v ? i mô hình truy ? n th ? ng. Chi phí trung gian  (IC) tăng 19.030.910.000 VND, trong đó th ? c ăn chi ? m 69,36%, gi ? ng chi ? m 12,11%,  thu ? c và hóa ch ? t chi ? m 10,35%, năng lư ? ng chi ? m 1,87%, c ? i t ? o ao chi ? m 2,75% và  nhân công chi ? m 1,29%. Đ ?   gi ? m chi phí hi ? u qu ? , c ? n tăng cư ? ng tu ? n hoàn và l ? c  nư ? c đ ?   gi ? m thi ? u chi phí hóa ch ? t, vi sinh, khoáng ch ? t và năng lư ? ng liên quan đ ? n  m ? t đ ?   th ?   nuôi cao hơn. Hi ? u su ? t năng lư ? ng sinh thái c ? a mô hình nuôi tôm khép kín  này là 26,54%, cho th ? y năng lư ? ng s ? n xu ? t trên m ? i đơn v ?   s ? n ph ? m g ? p 26,54 l ? n  năng lư ? ng tiêu th ? . Các ch ?   s ?   năng lư ? ng chính cho phương pháp nuôi siêu thâm canh  bao g ? m năng su ? t đ ? t 26,45 kg/MJ, năng lư ? ng riêng đ ? t 0,04 MJ/kg và năng lư ? ng  ròng  đ ? t 11.294.813 MJ/ha. Đi ? u này làm   cho hi ? u qu ?   năng lư ? ng cao hơn 2 - 3 l ? n so  v ? i các phương pháp truy ? n th ? ng. Xét đ ? n tác đ ? ng môi trư ? ng và h ?   sinh thái, h ?   th ? ng thâm canh (15%) và bán thâm canh (85%) tiêu th ?   trung bình 61,5 ± 6,1 GJ n ăng  lư ? ng trên m ? i t ? n tôm s ? ng, v ? i năng su ? t sơ  c ? p ròng là 60.700 ± 390 t ? n và lư ? ng  khí th ? i tương đương là 43,9 ± 4,42 kg SO 2  tương đương, 63 ± 11 kg PO 4  tương đương  và 5.280 ± 510 t ? n CO 2  tương đương.       

